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	TT
	GT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua

năm học 2013 - 2014

	1. 
	Ông
	Trần Đình Hoa
	Phó Hiệu trưởng
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	2. 
	Bà
	Võ Thị Kim Dung
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	3. 
	Ông
	Đào Kim Tân
	Phó Hiệu trưởng
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	4. 
	Ông
	Phan Minh Định
	Chủ tịch Công đoàn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	5. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Phó Hiệu trưởng
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	6. 
	Bà
	Nguyễn Thị Ánh Minh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	7. 
	Ông
	Nguyễn Văn Anh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	8. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	9. 
	Bà
	Nguyễn Thị Liễu
	Tổ phó chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	10. 
	Ông
	Trần Đình Sâm
	Bí thư Đoàn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	11. 
	Ông
	Trần Văn Hậu
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	12. 
	Ông
	Nguyễn Thu
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	13. 
	Ông
	Phan Trương Vương Tân
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	14. 
	Bà
	Lê Thị Bích Thúy
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	15. 
	Bà
	Lê Thị Nguyên Hà
	Phó Bí thư Đoàn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	16. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thuận
	Tổ phó chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	17. 
	Ông
	Mai Văn Hào
	Nhân viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	18. 
	Bà
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Tổ phó chuyên môn
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	19. 
	Bà
	Cao Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	20. 
	Bà
	La Thị Kiều Hạnh
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	21. 
	Bà
	Phạm Thị Huyến
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	22. 
	Bà
	Phạm Thị Hoàng
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	23. 
	Bà
	Nguyễn Thị Minh Tân
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	24. 
	Ông
	Nguyễn Văn Nhị
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	25. 
	Bà
	Nguyễn Thị Hồng 
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	26. 
	Ông
	Nguyễn Kim Tuyến
	Cán bộ Thư viện
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	27. 
	Bà
	Trương Thị Nga
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	28. 
	Ông
	Nguyễn Văn Thích
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	29. 
	Bà
	Nguyễn Thị Quỳnh Dung
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	30. 
	Bà
	Nguyễn Thị Lại
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	31. 
	Ông
	Võ Quốc Á
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	32. 
	Bà
	Hồ Thị Hồng
	Nhân viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	33. 
	Bà
	Hoàng Thị Hòa
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	34. 
	Bà
	Võ Thị Ánh Minh
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	35. 
	Ông
	Nguyễn Anh Tỉnh
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	36. 
	Bà
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	37. 
	Bà
	Ngô Thị Quân
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	38. 
	Ông
	Phạm Văn Chi
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	39. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thạnh
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	40. 
	Ông
	Nguyễn Đình Mẫu
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	41. 
	Bà
	Võ Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	42. 
	Bà
	Võ Thị Kim Vân
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	43. 
	Bà
	Đoàn Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	44. 
	Ông
	Nguyễn Bá Phối
	Nhân viên
	Lao động tiên tiến

	45. 
	Ông
	Nguyễn Tuấn Anh
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	46. 
	Bà
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	47. 
	Ông
	Lê Nguyên Bảng
	Hiệu trưởng
	Lao động tiên tiến

	48. 
	Bà
	Vũ Thị Hương
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	49. 
	Bà
	Trần Thị Lan Hương
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	50. 
	Ông
	Trương Quang Nhân
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	51. 
	Bà
	Hồ Thị Thùy Phương
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	52. 
	Bà
	Nguyễn Thị Oanh
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	53. 
	Ông
	Lương Văn Sen
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	54. 
	Bà
	Lê Thị Sương
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	55. 
	Ông
	Nguyễn Văn Tuyến
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	56. 
	Bà
	Dương Thị Diễm Thúy
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	57. 
	Bà
	Vũ Thị Cẩm Trang
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	58. 
	Bà
	Phan Thị Mỹ Dung
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	59. 
	Bà
	Lê Thị Thu Dung
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	60. 
	Bà
	Mai Thị Quỳnh Giao
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	61. 
	Bà
	Nguyễn Thị Phi Hà
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	62. 
	Bà
	Huỳnh Thị Vinh
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	63. 
	Bà
	Lê Thị Hồng Phước
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	64. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	65. 
	Bà
	Nguyễn Thị Nhị
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	66. 
	Ông
	Trần Ngọc Xuân
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	67. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	68. 
	Bà
	Nguyễn Thị Tâm
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	69. 
	Bà
	Lê Thị Thu
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	70. 
	Bà
	Trần Thị Minh Châu
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	71. 
	Ông
	Nguyễn Đình Sơn
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	72. 
	Ông
	Hoàng Công Hảo
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	73. 
	Ông
	Đinh Văn Chất
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	74. 
	Bà
	Phạm Thị Tuyết
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	75. 
	Bà
	Trần Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	76. 
	Bà
	Huỳnh Thị Truyền
	Văn thư
	Lao động tiên tiến

	77. 
	Bà
	Lê Thị Xuân Thanh
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	78. 
	Bà
	Tôn Nữ Oanh
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến

	79. 
	Bà
	Võ Thị Mỹ Hiệp
	Kế toán
	Lao động tiên tiến

	80. 
	Ông
	Lê Văn Lên
	Nhân viên
	Lao động tiên tiến


Ấn định danh sách này có 80 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu thi đua.

